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MOÄT SOÁ ÑAËC ÑIEÅM SINH HOÏC PHAÂN TÖÛ CUÛA CHUÛNG VI KHUAÅN 
MYCOPLASMA GALLISEPTICUM MGGC8 PHAÂN LAÄP TREÂN GAØ NUOÂI 
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TÓM TẮT
Trong	nghiên	cứu	này,	chúng	tôi	áp	dụng	các	phương	pháp	PCR,	giải	trình	tự	gen,	phân	tích	phả	hệ	để	

xác	định	một	số	đặc	điểm	sinh	học	phân	tử	của	4	gen	độc	lực	(mgc2, gapA, pvpA	và	LP)	của	chủng	vi	khuẩn	
Mycoplasma gallisepticum	MGGC8	phân	lập	từ	gà	nuôi	tại	miền	Bắc	Việt	Nam	và	lựa	chọn	làm	chủng	
chuẩn	để	sản	xuất	kháng	nguyên	chẩn	đoán	bệnh.	Kết	quả	nghiên	cứu	cho	thấy	chủng	vi	khuẩn	MGGC8	
của	Việt	Nam	có	mang	cả	4	gen	độc	lực	kể	trên.	Kết	quả	giải	trình	tự	gen	và	phân	tích	phả	hệ	cho	thấy	mức	
tương	đồng	giữa	trình	tự	nucleotide	và	amino	acid	của	các	gen	mgc2, gapA và pvpA của	chủng	MGGC8	và	
trình	tự	nucleotide	và	amino	acid	của	các	gen	tương	ứng	của	các	chủng	Mycoplasma gallisepticum	khác	trên	
thế	giới	đã	đăng	ký	trên	Ngân	hàng	Gen	là	tương	đối	cao.	Mức	độ	tương	đồng	giữa	trình	tự	nucleotide	các	
gen	mgc2, gapA	và	pvpA	của	chủng	MGGC8	và	trình	tự	nucleotide	của	các	gen	tương	ứng	của	vacxin	ts-11	
lần	lượt	là	92,6%;	75,3%	và	76,9%.	Mức	tương	đồng	giữa	trình	tự	nucleotide	gen	LP	của	chủng	MGGC8	và		
của	các	chủng	Mycoplasma gallisepticum	có	nguồn	gốc	từ	Trung	Quốc	là	dưới	77%.	
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SUMMARY
In this study, we applied the PCR methods, sequencing and phylogenetic analysis to determine 

some molecular biology characteristics of 4 virulence genes (mgc2, gapA, pvpA and LP) of the 
Mycoplasma gallisepticum MGGC8 strain which was isolated from chickens raised in the North of 
Viet Nam. This strain has been selected as a standard strain to produce diagnostic antigens. The 
studied results showed that the MGGC8 strain isolated in Viet Nam carried four virulent genes as 
mentioned above. The results of genetic sequencing and phylogenetic analysis showed that the 
similarity level between nucleotide and amino acid sequences of the mgc2, gapA and pvpA genes of 
the MGGC8 strain and nucleotide and amino acid sequences of the corresponding genes of other 
Mycoplasma gallisepticum strains that published in the GenBank was relatively high. The similarity 
level between nucleotide sequences of the mgc2, gapA and pvpA genes of the MGGC8 strain and 
nucleotide sequences of the corresponding genes of ts-11 vaccine strain were 92.6%, 75.3%, and 
76.9%, respectively. The similarity level between LP gene nucleotide sequence of the MGGC8 strain 
and other Mycoplasma gallisepticum strains, originating from China, was less than 77%.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Mycoplasma gallisepticum (MG)	 là	 một	 tác	

nhân	 gây	 bệnh	 đường	 hô	 hấp	 mạn	 tính	 ở	 gà	 –	
CRD	(Chronic	Respiratory	Disease),	làm	thiệt	hại	
lớn	về	kinh	tế		đối	với	ngành	chăn	nuôi	gia	cầm	
trên	toàn	thế	giới.	Ở	đàn	gà	giống	và	gà	đẻ,	MG	

được	 truyền	 dọc	 qua	 trứng	 và	 nhiễm	 bệnh	 theo	
chiều	ngang	do	hít	phải	vi	khuẩn	ô	nhiễm	 trong	
bụi,	 các	 giọt	 nhỏ	 trong	 không	 khí	 và	 lông	 vũ.	
Bệnh	gây	các	 triệu	chứng	giảm	sản	 lượng	 trứng	
và	 tăng	 tỷ	 lệ	 chết	 phôi,	 ảnh	hưởng	nặng	nề	 đến	
năng	suất	và	hiệu	quả	chăn	nuôi.	Việc	kiểm	soát	
MG	phần	lớn	dựa	trên	việc	loại	bỏ	vi	khuẩn	khỏi	


